
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 2A Ngách 23 Ngõ 168 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

06/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN MINH PRO

0110532624

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý

4610

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán buôn 
hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và 
bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán 
buôn dụng cụ thể dục, thể thao - Bán buôn sản phẩm quang 
học và chụp ảnh; - Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm 
thanh, hình ảnh; - Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo 
tường và đồ trang sức;

4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 
TUẤN MINH PRO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN MINH PRO SERVICES AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUAN MINH PRO SERVICES AND TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973.749.659
Email: htpchinh@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện 
(máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy dệt, may, da giày; - Bán buôn
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính 
và thiết bị ngoại vi); - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; - Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân 
vào đâu.

4659

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

10. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: - Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; - Thiết kế, 
lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử;

6201

11. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

12. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

13. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

14. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo trên không)

7310

15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Hoạt động trang trí nội thất.

7410

16. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

17. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

18. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

19. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

20. Hoạt động viễn thông khác
- Hoạt động của các điểm truy cập Internet - Đại lý dịch vụ 
viễn thông;  - Đại lý dịch vụ cung cấp tên miền

6190

21. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

22. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê tất cả các loại đồ dùng (cá nhân và gia đình), 
cho hộ gia đình sử dụng hoặc kinh doanh (trừ thiết bị thể thao 
và giải trí): - Đồ dệt, trang phục và giầy dép; - Đồ đạc, gốm sứ, 
đồ bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng; - Thiết bị âm nhạc, bàn 
ghế, phông bạt, quần áo...; - Sách, tạp chí; - Máy móc và thiết 
bị sử dụng bởi những người nghiệp dư hoặc có sở thích riêng 
như các dụng cụ cho sửa chữa nhà; - Hoa và cây; - Thiết bị 
điện cho gia đình.

7729
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1.500.000.000 VNĐ

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; - Cho 
thuê máy móc, thiết bị xây dựng; - Cho thuê máy móc, thiết bị 
văn phòng (kể cả máy vi tính);

7730(Chính)

24. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

25. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

26. Lắp đặt hệ thống điện
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; - Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa 
tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống 
âm thanh, Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. - Thi 
công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

4321

27. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 030188008829

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Đội 13, Thôn Vài, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đội 13, Thôn Vài, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

HOÀNG THỊ CHÍNH Nữ
21/03/1988 Kinh Việt Nam

24/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030188008829
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Đội 13, Thôn Vài, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đội 13, Thôn Vài, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG THỊ CHÍNH Nữ

21/03/1988 Kinh Việt Nam

24/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 07/11/2023 đến ngày 07/12/2023


